
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

LK05 – L4 khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

31/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TRỪ CÔN TRÙNG - KHỬ TRÙNG THANH LIỆT

0109149833

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

5. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế 
phẩm

8121(Chính)

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

8. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

10. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

14. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TRỪ CÔN TRÙNG - 
KHỬ TRÙNG THANH LIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LIET ANTISEPTIC – INSECT 
PREVENTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HÀ TẤN 
DŨNG

Tòa 17T2 khu 
TTTM VP và 
NƠCC số 1 
Nguyễn Huy 
Tưởng, Phường 
Thanh Xuân 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.500 165.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.500 165.000.000 33,000

0240640001
34

2 NGUYỄN THỊ 
DIỆU LINH

Khu Lê Duẩn, Thị 
Trấn Chũ, Huyện 
Lục Ngạn, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.000 170.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 17.000 170.000.000 34,000

B6947319

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN THỊ 
THANH 
PHƯƠNG

7 ngõ 63 Thái 
Thịnh, Phường 
Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.500 165.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.500 165.000.000 33,000

0011690024
62

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001169002462
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7 ngõ 63 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 7 ngõ 63 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Nữ

31/10/1969 Kinh Việt Nam

03/02/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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